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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 47/2010/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 14 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ các văn bản sau đây:

1. Công văn số 85/SLĐTBXH-TBLS ngày 22/3/2007 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn các thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
2. Công văn số 114/SLĐTBXH-NCC ngày 26/3/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thủ tục, trình tự và trách nhiệm lập hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân cấp xã không xác nhận thường trú, xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo trong các mẫu đơn, mẫu tờ khai do các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tự phát hành nếu cá nhân đã có sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, sổ hộ nghèo hoặc sổ cận nghèo.
Trường hợp cần xác định nơi thường trú của cá nhân hoặc xác định hộ nghèo, cận nghèo thì cơ quan, đơn vị, tổ chức yêu cầu người đó xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, sổ hộ nghèo hoặc sổ cận nghèo.
Điều 3. Ban hành thủ tục đăng ký nuôi, tiêm phòng gia cầm nuôi theo hình thức trang trại, công nghiệp.
1. Trình tự, thời gian và kết quả thực hiện:
a) Cá nhân, tổ chức nuôi gia cầm phải đăng ký nuôi và đăng ký tiêm phòng gia cầm tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Trong ngày làm việc kể từ ngày cá nhân, tổ chức đăng ký, Ủy ban nhân dân cấp xã phải đăng ký nuôi gia cầm cho họ. Trường hợp không đăng ký thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức.
c) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký nuôi, tiêm phòng cho chủ đàn gia cầm, cán bộ thú y cấp xã phải tổ chức tiêm phòng tại nơi có đàn gia cầm và cấp ngay giấy chứng nhận tiêm phòng gia cầm cho chủ đàn gia cầm cho mỗi lần tiêm phòng.

2. Chủ đàn gia cầm phải nộp phí tiêm phòng (nếu có) theo quy định và tiền mua vacxin theo giá thị trường.

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thủ tục đăng ký nuôi gia cầm.
b) Trạm Thú y cấp huyện quyết định cấp giấy chứng nhận tiêm phòng gia cầm cho chủ đàn gia cầm thông qua cán bộ thú y cấp xã.

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Tiêm phòng mũi 1: đàn gia cầm phải đủ 15 ngày tuổi;

b) Tiêm phòng mũi 2: sau 28 ngày kể từ ngày tiêm phòng mũi 1;
c) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch trên địa bàn khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn;
d) Địa điểm cơ sở chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và ở ngoài khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư, ngoài khuôn viên trường học, bệnh viện, chợ, cơ quan và các nơi công cộng khác.
Điều 4. Ban hành thủ tục đăng ký nuôi, tiêm phòng vịt chạy đồng và cấp sổ vịt chạy đồng.
1. Trình tự thực hiện: 
a) Cá nhân, tổ chức nuôi vịt chạy đồng phải đăng ký nuôi và đăng ký tiêm phòng vịt chạy đồng tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Trong ngày làm việc kể từ ngày cá nhân, tổ chức đăng ký, Ủy ban nhân dân cấp xã phải đăng ký nuôi gia cầm cho họ. Trường hợp không đăng ký thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức.
c) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký nuôi, tiêm phòng cho chủ đàn gia cầm, cán bộ thú y cấp xã phải tổ chức tiêm phòng cho đàn vịt và cấp ngay giấy chứng nhận tiêm phòng gia cầm cho cá nhân, tổ chức cho mỗi lần tiêm phòng.
d) Cá nhân, tổ chức nhận sổ vịt chạy đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày đàn vịt được tiêm phòng mũi 2. 

2. Thời gian giải quyết và kết quả thực hiện thủ tục cấp sổ vịt chạy đồng: trong thời hạn 31 ngày kể từ ngày chủ đàn gia cầm đăng ký nuôi và tiêm phòng, Ủy ban nhân dân cấp xã phải cấp sổ vịt chạy đồng cho chủ đàn vịt. Trường hợp không cấp sổ vịt chạy đồng thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức.

3. Chủ đàn vịt phải nộp phí tiêm phòng (nếu có) theo quy định và tiền mua vacxin theo giá thị trường.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thủ tục đăng ký nuôi gia cầm;
b) Trạm Thú y cấp huyện quyết định cấp giấy chứng nhận tiêm phòng gia cầm cho chủ đàn vịt chạy đồng thông qua cán bộ thú y cấp xã.

5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Tiêm phòng mũi 1: đàn gia cầm phải đủ 15 ngày tuổi;
b) Tiêm phòng mũi 2: sau 28 ngày kể từ ngày tiêm phòng mũi 1;
c) Chỉ được cấp sổ vịt chạy đồng sau khi đàn vịt đã tiêm phòng đủ 2 mũi;
d) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch trên địa bàn khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Điều 5. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông.
1. Trợ cấp số ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ.
2. Trợ cấp ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

3. Trợ cấp ưu đãi một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

4. Trợ cấp ưu đãi một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

5. Trợ cấp ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

6. Trợ cấp ưu đãi một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng (người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc) chết trước ngày 01/01/1995.

7. Tuyên dương “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

8. Trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến.

9. Trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng.

10. Trợ cấp có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
11. Trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng cho cha, mẹ, vợ hoặc chồng liệt sĩ là người cô đơn.
12. Trợ cấp tuất liệt sĩ (trợ cấp vợ liệt sĩ tái giá hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác).
13. Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế.

14. Trợ cấp ưu đãi như Thương binh đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

15. Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

16. Xác nhận đơn xin miễn, giảm học phí.

17. Xác nhận đơn xin miễn, giảm viện phí.

18. Xác nhận đơn xin việc.

Điều 6. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp và lĩnh vực người có công.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Website Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Website An Giang;
- Báo An Giang; Đài PTTH An Giang; 
- Trung tâm Công báo của tỉnh; 
- Chánh, Phó VP.UBND;
- Tổ đề án 30 tỉnh;
- Lưu VT. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


QUY ĐỊNH
MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính theo Quy định này.

Chương II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
Điều 3. Thủ tục cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ.

1. Trình tự thực hiện:

a) Người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 

- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Xem xét và trình Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào Tờ khai và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ cấp cho đối tượng.
e) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:

Cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau cho cá nhân:

a) Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo (theo mẫu 01-ƯĐGD ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo đục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ);
b) Bản sao giấy khai sinh;

c) Giấy xác nhận của Trường nơi đang theo học.
3. Thời hạn thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 40 ngày làm việc, cơ quan hành chính nhà nước phải trả kết quả cho đối tượng.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho đối tượng;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho đối tượng.

5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi đối tượng đáp ứng một trong các yêu cầu, điều kiện sau:

a) Là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh, Thương binh loại B (sau đây gọi chung là Thương binh);
b) Là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến, con của liệt sĩ, con của Thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Điều 4. Thủ tục trợ cấp ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

1. Trình tự thực hiện:

a) Người hoạt động kháng chiến hoặc thân nhân của họ nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người thực hiện thủ tục hành chính.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân và khóm, ấp (cư trú của cá nhân) danh sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Thời gian niêm yết là 15 ngày làm việc;
- Triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét ngay sau khi hết thời gian niêm yết danh sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
- Chứng nhận tình trạng con đẻ người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật.

- Lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã. 

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Kiểm tra, lập danh sách những người bị mắc bệnh, tật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học (theo mẫu số 1-HH ban hành kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành);
- Chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

đ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho người thực hiện thủ tục hành chính thời gian, địa điểm giám định bệnh, tật và chuyển hồ sơ sang Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh:

- Giới thiệu người thực hiện thủ tục hành chính khám giám định bệnh tật tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang ngay trong ngày làm việc khi đối tượng đến liên hệ;
- Họp xét, kết luận bệnh tật cho các đối tượng vào ngày cuối các tháng trong năm;
- Chuyển kết quả giám định cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh họp xét. 

g) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả họp xét của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học hoặc thông báo bằng văn bản những trường hợp không đủ điều kiện trợ cấp ưu đãi gửi cho: đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
h) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ ưu đãi cho đối tượng hoặc thân nhân của họ.

i) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
- Bản khai cá nhân (theo mẫu số 7-HH2 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH);
- Lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý;
- Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong những giấy tờ sau đây để chứng minh tham gia kháng chiến, gồm: Quyết định phục viên, xuất ngũ; Giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; Giấy chuyển thương, chuyển viện; Giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ liên quan khác đến hoạt động ở chiến trường;
- Giấy ra viện hoặc giấy tờ điều trị về bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin.

b) Số lượng hồ sơ:

- 02 bộ đối với người hoạt động kháng chiến có con bị dị dạng, dị tật;

- 03 bộ đối với người hoạt động kháng chiến bị mắc bệnh, tật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Thời hạn thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 78 ngày làm việc, cơ quan hành chính nhà nước phải trả kết quả cho đối tượng.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục chứng nhận bản khai cá nhân đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho đối tượng.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi: 
a) Cá nhân có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ: 
- Quyết định phục viên, xuất ngũ; 
- Giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; Giấy chuyển thương, chuyển viện; 
- Giấy điều trị; 
- Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ liên quan khác đến hoạt động ở chiến trường.
b) Đối tượng đáp ứng một trong các yêu cầu, điều kiện sau đây:

- Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học;
- Mắc 1 trong các bệnh, tật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân cấp xã.
Điều 5. Thủ tục trợ cấp ưu đãi một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
1. Trình tự thực hiện:

a) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù, đày nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 

- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
- Xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào bản khai từng người và lập danh sách những người đủ điều kiện gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách những người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp ưu đãi một lần cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày hoặc thông báo bằng văn bản những trường hợp không đủ điều kiện trợ cấp ưu đãi gửi cho: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ ưu đãi cho đối tượng hoặc thân nhân của họ.
e) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:

Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

a) Bản khai cá nhân (theo mẫu số 8-TĐ1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng);
b) Một trong các giấy tờ:
- Lý lịch cán bộ;
- Lý lịch Đảng viên;
- Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 
4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục chứng nhận bản khai người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho đối tượng.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày khi họ được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận trong thời gian bị tù, đày không khai báo có hại cho cách mạng, cho kháng chiến, không làm tay sai cho địch. 

Điều 6. Thủ tục trợ cấp ưu đãi một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

1. Trình tự thực hiện:

a) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 

- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào bản khai từng người và lập danh sách những người đủ điều kiện gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách những người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp ưu đãi một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hoặc thông báo bằng văn bản những trường hợp không đủ điều kiện trợ cấp ưu đãi gửi cho: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ ưu đãi cho đối tượng hoặc thân nhân của họ.
e) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:

Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

a) Bản khai cá nhân (theo mẫu số 9-KC1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH);
b) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: 

- Huân chương kháng chiến;

- Huy chương kháng chiến; 
- Huân chương chiến thắng; 
- Huy chương chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh.
3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục chứng nhận bản khai người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho đối tượng.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau đây:

a) Có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ: 

- Huân chương kháng chiến;

- Huy chương kháng chiến; 

- Huân chương chiến thắng; 

- Huy chương chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh.

b) Là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng. 

Điều 7. Thủ tục trợ cấp ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

1. Trình tự thực hiện:

a) Người có công giúp đỡ cách mạng hoặc thân nhân của họ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 

- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào bản khai từng người và lập danh sách những người đủ điều kiện gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách những người có công giúp đỡ cách mạng và chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng nếu đối tượng còn sống; trợ cấp một lần nếu đối tượng từ trần hoặc thông báo bằng văn bản những trường hợp không đủ điều kiện trợ cấp ưu đãi gửi cho: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ ưu đãi cho đối tượng hoặc thân nhân của họ.
e) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:

Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

a) Bản khai cá nhân:

- Theo mẫu số 10-CC1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH.

- Theo mẫu phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
b) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ:
- Giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”;

- Bằng có công với nước;
- Huân chương, Huy chương kháng chiến;
c) Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng Có công với nước, Huân chương, Huy chương của gia đình thì phải có giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.
3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục chứng nhận bản khai người có công giúp đỡ cách mạng;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho đối tượng.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi: 

a) Cá nhân có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ:
- Giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”;

- Bằng có công với nước;

- Huân chương, Huy chương kháng chiến.

b) Đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau:

- Người được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “có công với nước”;
- Người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng tháng Tám năm 1945;
- Người được tặng Huân chương kháng chiến hoặc huy chương kháng chiến;
- Người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến hoặc huy chương kháng chiến.

Điều 8. Thủ tục trợ cấp ưu đãi một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng (người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc) chết trước ngày 01/01/1995.

1. Trình tự thực hiện:

a) Thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật của người có công với cách mạng (người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc) chết trước ngày 01/01/1995 nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 
- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào bản khai từng người và lập danh sách những người đủ điều kiện gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc) chết trước ngày 01/01/1995 và chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp ưu đãi một lần hoặc thông báo bằng văn bản những trường hợp không đủ điều kiện trợ cấp ưu đãi gửi cho: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ ưu đãi cho đối tượng.
e) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:
Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 
a) Bản khai của nhân thân người có công với cách mạng (theo mẫu 11-TĐ.KC.TT ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH).
b) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: 
- Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày;

- Huân chương, Huy chương kháng chiến;

- Huân chương, Huy chương chiến thắng;

- Giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến;

- Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục chứng nhận bản khai thân nhân người có công với cách mạng (người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc) chết trước ngày 01/01/1995;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng (người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc) chết trước ngày 01/01/1995;
c) Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục này.

5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau đây:

a) Có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ:

- Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày;

- Huân chương, Huy chương kháng chiến;

- Huân chương, Huy chương chiến thắng;

- Giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến;

- Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.

b) Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận trong thời gian bị tù, đày không khai báo có hại cho cách mạng, cho kháng chiến, không làm tay sai cho địch;
c) Tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.

Điều 9. Thủ tục tuyên dương “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

1. Trình tự thực hiện:

a) Thân nhân của đối tượng nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 
- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Xem xét và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, tiến hành xác minh nếu bà mẹ có 1 con độc nhất hoặc 2 con duy nhất là liệt sĩ.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh, triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét; lập hồ sơ gồm 07 Bản khai; danh sách những bà mẹ thuộc đối tượng tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các giấy tờ đối tượng đã nộp theo quy định tại khoản 2 Điều này chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.
đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cấp huyện tiến hành họp xét và gửi kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
e) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cấp tỉnh và đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng Trung ương trình Chủ tịch nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi cho bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong ngày làm việc ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện;
h) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà mẹ hoặc thân nhân bà mẹ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Hồ sơ: 07 Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) Bằng “Tổ quốc ghi công” của từng liệt sĩ do gia đình liệt sĩ cung cấp.

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hôi trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi một lần và hàng tháng nếu bà mẹ được Chủ tịch nước tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trợ cấp một lần cho thân nhân của bà mẹ được Chủ tịch nước tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
b) Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục này.
4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Những bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;

b) Có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà con đó là liệt sĩ;

c) Có từ 3 con trở lên là liệt sĩ;

d) Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.

Điều 10. Thủ tục trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến.
1. Trình tự thực hiện:

a) Người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến hoặc thân nhân của họ trong trường hợp được truy tặng danh hiệu kể trên nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 
- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
- Xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào bản khai và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến và chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng nếu đối tượng còn sống; trợ cấp một lần nếu đối tượng từ trần.
đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ ưu đãi cho đối tượng hoặc thân nhân của họ.
e) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Hồ sơ:

Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:
a) Bản khai người có công (theo mẫu số 4c-AH ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH);
b) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: 
- Quyết định phong tặng;
- Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng;
- Bằng Anh hùng.

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục chứng nhận bản khai Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi cho Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho đối tượng.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi: 
a) Cá nhân có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ:

- Quyết định phong tặng;
- Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng;
- Bằng Anh hùng.

b) Đối tượng đáp ứng được một trong các yêu cầu, điều kiện sau đây: 

- Là người được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” theo quy định của pháp luật;

- Là người được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lao động vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất phục vụ kháng chiến.

Điều 11. Thủ tục trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng.
1. Trình tự thực hiện:

a) Người có công với cách mạng nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 
- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Xem xét và trình Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào Tờ khai và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, chuyển hồ sơ và Công văn đề nghị trợ cấp có công nuôi liệt sĩ (theo mẫu phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ban hành quyết định trợ cấp.

đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ cấp cho đối tượng.
e) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:
Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 
a) Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (theo mẫu số 03-CSSK ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng);
b) Giấy chỉ định của bệnh viện cấp tỉnh (trường hợp không có bệnh, tật trong hồ sơ người có công);
c) Hai tấm ảnh 2 x 3;
d) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: 
- Giấy chứng nhận Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ;
- Giấy chứng minh nhân dân của người được trợ cấp ưu đãi.

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục xác nhận bản khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho đối tượng.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục hành chính khi: 
a) Cá nhân có mang theo bản chính các loại giấy loại giấy tờ sau để xuất trình cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

- Giấy chứng nhận Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ;
- Giấy chứng minh nhân dân của người được trợ cấp ưu đãi.
b) Đối tượng đáp ứng một trong các yêu cầu, điều kiện sau đây:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945;

- Thân nhân của Liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Thương binh;

- Bệnh binh;

- Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”;

- Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Điều 12. Thủ tục trợ cấp có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
1. Trình tự thực hiện:

a) Người có công nuôi liệt sĩ nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 
- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Xem xét và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét, lập Biên bản họp (theo mẫu phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, chuyển hồ sơ và Công văn đề nghị trợ cấp có công nuôi liệt sĩ (theo mẫu phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ban hành quyết định trợ cấp.

e) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ cấp cho đối tượng.

g) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:
Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 
a) Đơn đề nghị xét trợ cấp có công nuôi liệt sĩ (theo mẫu phụ lục 6 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND);
b) Giấy xác nhận về trường hợp có công nuôi dưỡng liệt sĩ (theo mẫu phụ lục 9 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) của người làm chứng;
c) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.
3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục chứng thực Đơn đề nghị xét trợ cấp có công nuôi liệt sĩ và Giấy xác nhận về trường hợp có công nuôi dưỡng liệt sĩ;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho đối tượng.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục hành chính khi đối tượng đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau đây: 
a) Có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu;
b) Là người đã thực sự nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn dưới 16 tuổi, đối xử như con đẻ, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.
Điều 13. Thủ tục trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng cho cha, mẹ, vợ hoặc chồng liệt sĩ là người cô đơn.
1. Trình tự thực hiện:

a) Thân nhân liệt sĩ nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 
- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Xem xét, tiến hành xác minh (nếu có) và lập Biên bản xác minh (theo mẫu phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh); trình Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét, lập Biên bản họp (theo mẫu phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, chuyển hồ sơ và Công văn đề nghị trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng cho cha, mẹ, vợ hoặc chồng liệt sĩ là người cô đơn (theo mẫu phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ban hành quyết định trợ cấp.

e) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ cấp cho đối tượng.

g) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:
Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 
a) Đơn đề nghị xét trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng (theo mẫu phụ lục 7 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND).

b) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn trên kéo dài thêm 2 ngày.
4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục chứng thực Đơn đề nghị xét trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi cho đối tượng;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho đối tượng.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục hành chính khi:
a) Cá nhân có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu;
b) Đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau đây:

- Là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ đang sống cô đơn không nơi nương tựa; 
- Là con liệt sĩ mồ côi từ 18 trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; 
- Là con liệt sĩ mồ côi bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp nuôi dưỡng vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; 
- Là thân nhân của hai liệt sĩ trở lên.
Điều 14. Thủ tục trợ cấp tuất liệt sĩ (trợ cấp vợ liệt sĩ tái giá hoặc chồng liệt sĩ lấy vợ khác).
1. Trình tự thực hiện:

a) Thân nhân liệt sĩ nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 
- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Xem xét, tiến hành xác minh (nếu có) và lập Biên bản (theo mẫu phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND); trình Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét, lập Biên bản họp (theo mẫu phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, chuyển hồ sơ và Công văn đề nghị trợ cấp tuất liệt sĩ (theo mẫu phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ban hành quyết định trợ cấp.

e) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ cấp cho đối tượng.

2. Hồ sơ:
Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:
a) Đơn đề nghị trợ cấp tuất liệt sĩ (vợ liệt sĩ tái giá hoặc chồng liệt sĩ lấy vợ khác) (theo mẫu phụ lục 8 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND);
b) Giấy xác nhận của gia đình liệt sĩ (cha, mẹ đẻ, con đẻ của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) hoặc đại diện gia tộc họ hàng (nếu không còn thân nhân cũ yếu của liệt sĩ), có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã về mối quan hệ, chữ ký của những người xác nhận (theo mẫu phụ lục 9 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh);

c) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn trên kéo dài thêm 2 ngày.
4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục chứng thực Đơn đề nghị xét trợ cấp tuất liệt sĩ (vợ liệt sĩ tái giá hoặc chồng liệt sĩ lấy vợ khác);
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi cho đối tượng;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan trên thực hiện thủ tục này.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau đây: 
a) Có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ: giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu;
b) Là vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Điều 15. Thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm Y tế.
1. Trình tự thực hiện:

a) Cá nhân nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã: 
- Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

- Xem xét và trình Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào Đơn đề nghị và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách mua bảo hiểm y tế cho đối tượng gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh.

đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Bảo hiểm Xã hội tỉnh gửi kết quả cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

e) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả của Bảo hiểm hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để cấp phát.

g) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:
Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 
a) Bản khai cá nhân (theo mẫu số 13-BHYT ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH);
b) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.
3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục chứng nhận xác nhận Bản khai cá nhân để nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế;
b) Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thủ tục này.

5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục hành chính khi: 
a) Cá nhân có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ: 
- Giấy chứng minh nhân dân;

- Sổ hộ khẩu.
b) Đối tượng đáp ứng một trong các yêu cầu, điều kiện sau:

- Là Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ; 
- Là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ và con của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 
- Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 
- Là con của Thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học hoặc bệnh, tật nặng từ khi hết thời hạn hưởng bảo hiểm y tế vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; 
- Là người phụ vục Thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên an dưỡng tại gia đình nếu không phải là người thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc.
Điều 16. Thủ tục trợ cấp ưu đãi như thương binh đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
1. Trình tự thực hiện:

a) Đối tượng nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người thực hiện thủ tục hành chính.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét xác nhận người hưởng chính sách như Thương binh.

- Chuyển hồ sơ gồm Biên bản đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như Thương binh và các loại giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này đến huyện Đoàn trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thông báo công khai danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển về theo quy định tại điểm g khoản này.

d) Huyện Đoàn căn cứ khoản 2.3 mục II Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH- TƯĐTNCSHCM ngày 09/6/2003 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến tiến hành kiểm tra, lập danh sách những người đủ điều kiện để đề nghị tỉnh Đoàn, Bộ Giao thông Vận tải xét và cấp giấy chứng.

đ) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ gồm các loại giấy tờ sau đây từ tỉnh Đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát và giới thiệu đến Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh giám định thương tật:
- Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 04-TB/TNXP ban hành kèm theo Thông tư số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH- TƯĐTNCSHCM);

- Biên bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

- Hồ sơ đối tượng nộp theo quy định tại khoản 2 Điều này. 
e) Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh:

- Giới thiệu người thực hiện thủ tục hành chính khám giám định thương tật tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang ngay trong ngày làm việc khi đối tượng đến liên hệ. 
- Họp xét, kết luận bệnh tật cho các đối tượng vào ngày cuối các tháng trong năm.

- Chuyển kết quả giám định cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh họp xét. 
g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Lập danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo công khai cho nhân dân biết trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả họp xét của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

- Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có thắc mắc thì lập bản trích lục hồ sơ thương tật, ban hành quyêt định trợ cấp ưu đãi và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
h) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trợ cấp ưu đãi cho đối tượng.

i) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:
Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 03 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Bản khai cá nhân khi bị thương (theo mẫu số 01-TB/TNXP ban hành kèm theo Thông tư số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH- TƯĐTNCSHCM);
b) Phiếu chuyển thương, chuyển viện, bệnh án, giấy ra viện, phiếu sức khoẻ.

c) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của đối tượng;

d) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ cũ chứng minh là thanh niên xung phong: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong; giấy khen; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong.
3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi như Thương binh đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục xác nhận người hưởng chính sách như Thương binh;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các thủ tục này;

d) Tỉnh Đoàn, huyện Đoàn là cơ quan phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện thủ tục này.

4. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau: 
a) Có mang theo các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của đối tượng;
- Một trong các giấy tờ cũ chứng minh là thanh niên xung phong: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong; giấy khen; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong.

b) Là người tham gia lực lượng thanh niên xung phong tập trung trong kháng chiến từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến 30 tháng 4 năm 1975 (bao gồm cả thanh niên xung phong làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh ở miền Bắc thời kỳ 1955 - 1964);

c) Thời gian tham gia thanh niên xung phong từ 01 năm trở lên.
Điều 17. Thủ tục trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
1. Trình tự thực hiện:

a) Đối tượng nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người thực hiện thủ tục hành chính.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét xác nhận hoàn cảnh gia đình và trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

- Chuyển hồ sơ gồm Biên bản xác nhận hoàn cảnh gia đình và trợ cấp đối với thanh niên xung phong (theo mẫu số 12-TB/TNXP ban hành kèm theo Thông tư số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM) và các loại giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này đến huyện Đoàn trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Huyện Đoàn căn cứ tiết d khoản 1.2 mục IV Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH- TƯĐTNCSHCM tiến hành xác nhận và chuyển hồ sơ đến tỉnh Đoàn để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định trợ cấp.
đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ gồm các loại giấy tờ sau đây từ tỉnh Đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trợ cấp cho đối tượng chuyển 02 bộ hồ sơ kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho tỉnh Đoàn:
- Giấy xác nhận và đề nghị của huyện Đoàn;
- Biên bản xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
- Hồ sơ đối tượng nộp theo quy định tại khoản 2 Điều này;
- Công văn đề nghị trợ cấp của tỉnh Đoàn.

e) Sau khi nhận được hồ sơ kết quả của Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ tiết e khoản 1.2 mục IV Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH- TƯĐTNCSHCM, tỉnh Đoàn chuyển 01 bộ hồ sơ kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
g) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp ưu đãi cho đối tượng chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

h) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện chế độ ưu đãi cho đối tượng.
i) Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Hồ sơ:
Người thực hiện thủ tục hành chính nộp 02 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Bản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần (theo mẫu số 11-TB/TNXP ban hành kèm theo Thông tư số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH- TƯĐTNCSHCM);
b) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của đối tượng;

c) Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ cũ chứng minh là thanh niên xung phong: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong; giấy khen; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong;

d) Trường hợp thanh niên xung phong thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc một lần theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, nếu không có giấy tờ quy định tại điểm đ khoản này thì thay thế bằng các loại giấy giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị chứng nhận là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến có xác nhận của Ban Liên lạc truyền thống (Đại đội, Đội, Liên đội, Liên Phân đội);

- Giấy chứng nhận là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến của Hội Cựu thanh niên xung phong cấp tỉnh (nơi chưa lập Hội Cựu thanh niên xung phong thì Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, thành Đoàn có trách nhiệm phối hợp với Ban Liên lạc Cựu thanh niên xung phong cấp tỉnh tiến hàng kiểm tra, chứng nhận).

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi như Thương binh đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục xác nhận người hưởng chính sách như Thương binh;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các thủ tục này;

d) Tỉnh Đoàn, huyện Đoàn là cơ quan phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện thủ tục này.

4. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau: 
a) Có mang theo các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của đối tượng;
- Một trong các giấy tờ cũ chứng minh là thanh niên xung phong: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong; giấy khen; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong.

b) Là người tham gia lực lượng thanh niên xung phong tập trung trong kháng chiến từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến 30 tháng 4 năm 1975 (bao gồm cả trhanh niên xung phong làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh ở miền Bắc thời kỳ 1955 - 1964);

c) Thời gian tham gia thanh niên xung phong từ 01 năm trở lên.
Điều 18. Xác nhận đơn xin miễn, giảm học phí.
1. Trình tự thực hiện:

a) Cá nhân nộp đơn xin miễn, giảm học phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tiếp nhận; cấp giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân;

- Chuyển hồ sơ đến Ban khóm/ấp để xác nhận mức thu nhập gia đình trong trường hợp cá nhân không có sổ hộ nghèo hoặc sổ cận nghèo;
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đơn xin miễn giảm học phí.

c) Cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Ủy ban nhân dân cấp xã theo thời gian ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.
2. Hồ sơ: cá nhân nộp 01 Đơn xin miễn giảm học phí.
3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong ngày làm việc hoặc 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cần phải có xác nhận của Ban ấp, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả Đơn xin xác nhận miễn, giảm học phí đã có xác nhận cho cá nhân. Trong trường hợp không xác nhận thì phải trả lời bằng văn bản cho cá nhân.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và quyết định thủ tục xác nhận Đơn xin miễn, giảm học phí.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục khi cá nhân đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau:

a) Cá nhân cư trú hoặc thường trú tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và thuộc các trường hợp là:

- Trẻ em, học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh;

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh An Giang có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo;
- Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.
b) Có mang theo sổ hộ khẩu; sổ hộ nghèo hoặc sổ cận nghèo (nếu có) để xuất trình cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi nộp hồ sơ.
Điều 19. Xác nhận đơn xin miễn, giảm viện phí.
1. Trình tự thực hiện:

a) Cá nhân nộp đơn xin miễn, giảm viện phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tiếp nhận; cấp giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đơn xin miễn giảm viện phí.

c) Cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Ủy ban nhân dân cấp xã theo thời gian ghi trong giấy biên nhận hồ sơ.

2. Hồ sơ: cá nhân nộp 01 Đơn xin miễn giảm viện phí.

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong ngày làm việc hoặc 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cần phải có xác nhận của Ban ấp, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả Đơn xin xác nhận miễn, giảm viện phí đã có xác nhận cho cá nhân. Trong trường hợp không xác nhận thì phải trả lời bằng văn bản cho cá nhân.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và quyết định thủ tục xác nhận Đơn xin miễn, giảm viện phí.

5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục khi cá nhân đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau:

a) Cá nhân cư trú hoặc thường trú trên địa bàn tỉnh và đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh;
b) Có mang theo sổ hộ khẩu; sổ hộ nghèo hoặc sổ cận nghèo để xuất trình cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi nộp hồ sơ.
6. Ủy ban nhân dân cấp xã không thực hiện thủ tục này trong trường hợp cá nhân đang điều trị bệnh tại các bệnh viện thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang.

Điều 20. Xác nhận đơn xin việc.
1. Trình tự thực hiện:

a) Cá nhân nộp Đơn xin việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận Đơn xin việc.

c) Cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Hồ sơ:

Cá nhân nộp 01 bộ hộ sơ gồm các loại sau đây:

a) Đơn xin việc;

b) Tờ cam kết của cha, mẹ nếu người xin việc chưa đủ 18 tuổi.

3. Thời hạn, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả Đơn xin việc đã có xác nhận cho cá nhân. Trong trường hợp không xác nhận thì phải trả lời bằng văn bản cho cá nhân.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và quyết định thủ tục xác nhận Đơn xin việc.
5. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:

a) Cư trú hoặc thường trú tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đang xin việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh hoặc các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang;
b) Người xin việc phải đủ 15 tuổi trở lên;
c) Có cam kết của cha mẹ về việc đồng ý cho con lao động đối với trường hợp người xin việc chưa đủ 18 tuổi;
d) Có mang theo sổ hộ khẩu (hoặc giấy tạm trú), giấy chứng minh nhân dân để xuất trình cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi nộp hồ sơ.
6. Ủy ban nhân dân cấp xã không thực hiện thủ tục này trong trường hợp cá nhân đang xin việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của người thực hiện thủ tục hành chính.
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Quy định này khi yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các thủ tục hành chính.
2. Nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. Yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn các bước thiết lập, hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.
4. Khiếu nại với cơ quan hoặc người có thẩm quyền về việc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thủ tục hành chính không đúng với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

Điều 22. Trách nhiệm của các Sở, cơ quan ngang Sở và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.
1. Các Sở, cơ quan ngang Sở không được ban hành và chỉ đạo các đơn vị thuộc đối tượng, phạm vi quản lý không được tự ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai làm phát sinh trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế:

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý không được yêu cầu cá nhân phải thực hiện các thủ tục quy định tại Điều 18, Điều 19, Quy định này, trừ trường hợp cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 18 và điểm a khoản 5 Điều 19 Quy định này. 
b) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý sử dụng các loại giấy tờ khác có giá trị thay thế xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp cần xác định đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí, viện phí.
3. Trường Đại học An Giang; Trường Cao đẳng nghề tỉnh An Giang:

a) Không được yêu cầu cá nhân phải thực hiện thủ tục xin miễn, giảm học phí tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nếu cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 18 Quy định này.

b) Hướng dẫn học sinh, sinh viên nộp bản sao và xuất trình các loại các loại giấy tờ có giá trị chứng minh họ thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí quy định tại điểm a khoản 5 Điều 18 Quy định này và Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Điều 23. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã.
1. Tổ chức bộ phận chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính quy định tại Quy định này. 
2. Không thực hiện các thủ tục hành chính trong trường hợp cá nhân, tổ chức không đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính tại Quy định này.

3. Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ thủ tục hành chính của người thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 24. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện.
Cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các bước tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông quy định tại Chương II Quy định này như sau: 
1. Cung cấp, giải thích nội dung mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định cho Ủy ban nhân dân dân cấp xã.

2. Thông tin kịp thời cho Ủy ban nhân dân cấp xã về những thay đổi trong các quy định hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

3. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ túc hồ sơ (nếu có). 
Điều 25. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1. Tổ chức kiểm tra quá trình thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn cấp huyện. 
2. Gắn kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức vào công tác đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua khen thưởng hàng năm tại các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý.
3. Tổ chức tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức hữu quan về việc thực hiện các thủ tục quy định tại Quy định này. 
Điều 26. Điều khoản thi hành.

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện Quy định này, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy định này./. 
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1350308689.doc
PAGE  

16



(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010

của UBND tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH


Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn...........


Họ và tên người khai:




Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................................................



Số giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:



Quan hệ với người được cấp giấy khai sinh:




Đề nghị UBND xã/phường/thị trấn cấp Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh




Nơi sinh



Dân tộc
Quốc tịch



Họ và tên cha:



Dân tộc
Quốc tịch
năm sinh



Nơi thường trú/tạm trú:




Họ và tên mẹ:





Dân tộc
Quốc tịch
năm sinh



Nơi thường trú/tạm trú:








Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



...................., ngày.........tháng.......năm .........


Người khai



(ký, ghi rõ họ tên)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010


của UBND tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN KHAI CÁ NHÂN


(Người có công giúp đỡ cách mạng từ trần)


1. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):


Họ và tên:………..………………….......................……...….Sinh năm:...........................


Hộ khẩu thường trú: ……...……………………………………………….........................

Quan hệ với người có công (vợ, chồng, cha, mẹ, con....):......................................….….....

2. Phần khai về người có công:

Họ và tên:………..…………………………...........................Sinh năm:.............................

Nguyên quán:……………………………………………………………………..........…...

Đã từ trần ngày ........... tháng ............ năm ............ theo giấy chứng tử số.................... ngày.........tháng........năm.............của UBND ........................…..………………..................

Đã được Nhà nước tặng:


- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:……..……........ngày ….....tháng ...…...năm......… của Chủ tịch nước.


- Huân chương kháng chiến hạng:…...............theo Quyết định số:………………ngày ……tháng……năm…...….. của Chủ tịch nước.


- Huy chương kháng chiến hạng:……….……theo Quyết định số:…….................ngày ….....tháng……năm…....…của Chủ tịch nước.


Các chế độ chính sách đã hưởng: ............


		- Cán bộ Lão thành cách mạng…………                   

- Cán bộ Tiền khởi nghĩa ………………


- Bà mẹ Việt Nam anh hùng……………


- Tuất liệt sĩ…………………………….      

- Thương binh, người hưởng CS như TB


- Bệnh binh……………………………..   

		- Người có công giúp đỡ cách mạng……...


- Người hoạt động CM bị địch bắt tù, đày...   

- Người hoạt động kháng chiến…………...   

- Đang công tác…………………………...           

- Hưởng lương hưu………………………..      

- Mất sức lao động………………………..





		CHỨNG NHẬN

Nội dung đã kê khai trên và chữ ký của ông (bà):


.................................................................là đúng./.


Ngày.........tháng.........năm...........


CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…



		Ngày.........tháng........năm ..........


Người khai 

(ký, ghi rõ họ tên )








(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN XÁC MINH


Hôm nay, vào lúc.............giờ.………phút, ngày …........tháng….......năm………..


Tại.............................................................................................................................. Chúng tôi gồm:


........................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Tiến hành gặp và xác minh trực tiếp đối với ông (bà):


            - Họ và tên:………………………………………….....Năm sinh:…………..….


            - Nơi thường trú:. …………………………………………………......................


……………………………………………………………………………………….......


   - Nghề nghiệp:..................................... ……………………………………...……


            - Là người:…................…………………………………………..………………

 .…………………………………………………………………………..……………… 


NỘI DUNG XÁC MINH

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc.............giờ.………phút, ngày ........tháng.......năm……….


Đã đọc lại cho những người có tên cùng nghe công nhận là đúng và ký tên dưới đây./.



NGƯỜI CUNG CẤP
NGƯỜI THAM DỰ
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

CHỨNG THỰC 


Ngày ............tháng..........năm ................

CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…

(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP XÉT


Công nhận và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ


(Sử dụng chung cho việc xét vợ liệt sĩ tái giá, có công nuôi, tuất liệt sĩ nuôi dưỡng)


Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


Hôm nay, ngày ........... tháng .............. năm ..................

Tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn….............................................. huyện (thị xã, thành phố) ..........................................tỉnh ......................................................


Hội đồng xác nhận của xã/phường/thị trấn gồm có:

1/- ............................................................................... Chức vụ: .....................................


2/- ................................................................................Chức vụ: .....................................

3/- ................................................................................Chức vụ: .....................................

4/- ................................................................................Chức vụ: .....................................

5/- ................................................................................Chức vụ: .....................................

6/- .................................................... ...........................Chức vụ: .....................................

7/- .................................................... .......................... Chức vụ: .....................................

8/-..................................................... ...........................Chức vụ........................................


Đã họp để xem xét trường hợp..........................................................của ông (bà): ............................................................................ Sinh năm: ....................


Hiện cư ngụ tại số nhà: .................Tổ:.............đường: .................................................


 khóm (ấp): ......................................... xã/phường/thị trấn:..................................................

 huyện/thị xã/ thành phố… .......................................tỉnh: ....................................................

Là:.........................của liệt sĩ.................................................................................... hy sinh ngày:.....................................


Được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” số:......................theo Quyết định số: ....................ngày ........tháng....... năm .................

Sau khi nghe ông (bà):................................................................đọc đơn đề nghị xét giải quyết chế độ ưu đãi đối với ........................................................................, giấy thừa nhận (uỷ quyền hoặc xác nhận) của gia đình liệt sĩ (hoặc họ tộc), kết quả thẩm tra thực tế, Hội đồng xác nhận của xã/phường/thị/trấn................................................ đã có ý kiến như sau:…………………………………..……………………………………………………..................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………...

Qua xem xét, thảo luận và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, Hội đồng xác nhận đã nhất trí công nhận ông (bà).........................................................................................thực sự là:.......................................................................................................................................

 Kính chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết. Biên bản đã được thông qua thành phần dự họp đều nhất trí và cùng ký tên dưới đây./.


		ĐD.UỶ BAN MTTQVN-…

		ĐD. ĐẢNG UỶ

		UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN








		HỘI CỰU CHIẾN BINH

		ĐD. CÔNG AN XÃ

		ĐD. QUÂN SỰ XÃ

		ĐD. BCH PHỤ NỮ
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		UBND ................................................................


PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


__________


Số:           / ĐN-XDHS

V/v …………………………...

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


                                                     

   ..............................., ngày .......... tháng…....... năm ...............





Kính gởi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.


Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư (hoặc Công văn) số.........................ngày...........tháng........năm............ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện về chế độ trợ cấp …….......................................................................................................................................


Sau khi xem xét, kiểm tra các loại giấy tờ có trong hồ sơ và đối chiếu với quy định hiện hành, nhận thấy trường hợp của ông (bà) ..............................................................đủ điều kiện, tiêu chuẩn hưởng chế độ trợ cấp ...................................................................theo quy định hiện hành.


Do đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (thị xã, thành phố) .............................................................đề nghị Sở xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp ...................................................................................................................................cho ông (bà).................................................................................................là…........................... của ....................................................................................................... (đính kèm theo hồ sơ).


Kính đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm thẩm định và xét duyệt hồ sơ./.


		Nơi nhận:


- Như trên; 


- Lưu VT.

		TRƯỞNG PHÒNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TRỢ CẤP CÓ CÔNG NUÔI LIỆT SĨ


Kính gởi: Hội đồng xác nhận xã, phường, thị trấn …………………

Tôi tên là: ....................................................................... Sinh năm: ........................


Chứng minh nhân dân số: ..... ..............cấp ngày:.......................tại:...........................

Hiện cư ngụ tại số nhà:.............Tổ:.................đường:.................................................

khóm (ấp): .................................xã/phường thị trấn:........................... huyện/thị xã/thành phố: ...........................tỉnh:.................................... .

Trước đây, do hoàn cảnh.................................................................................nên tôi đã trực tiếp nuôi dưỡng liệt sĩ.... ..............................................................từ lúc .............tuổi cho đến ..................tuổi (từ năm ................. đến năm....................).

Căn cứ khoản 4 Điều 5 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ quy định trường hợp xác nhận là người có công nuôi liệt sĩ được hưởng chế độ ưu đãi.


Tôi làm đơn này gởi đến Hội đồng xác nhận xã (phường, thị trấn): ................................................ để xem xét và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp có công nuôi dưỡng liệt sĩ, cụ thể như sau:


- Họ và tên liệt sĩ: ............................................................. Sinh năm: ..........................


- Hy sinh ngày: ..........tháng ......... năm ..............tại ....................................................


...............................................................................................................................................


- Theo giấy báo tử (hoặc giấy chứng nhận hy sinh) số: ..........................................do cơ quan: ..................................................................................................................cấp ngày ........tháng ..........năm ...............

- Đã được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “ Tổ quốc ghi công” số: ....................theo Quyết định số: ...............................ngày ........tháng .......năm ..........

Tôi cam kết nội dung trên đây là đúng sự thật, nếu sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		CHỨNG THỰC

Ông (bà):.........................................................


Là: ...............của liệt sĩ  ..................................


Nội dung đơn trình bày là đúng sự thật. Kính chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết.


Ngày..........tháng............năm............

CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…



		.....…......, ngày........tháng........năm ........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)





(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010


của UBND tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm 


quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TRỢ CẤP TUẤT LIỆT SĨ NUÔI DƯỠNG

Kính gởi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ………………


- Tôi tên: .....................................................................Sinh năm: ...............................


- Chứng minh nhân dân số: ...................................... Cấp ngày: .................................


tại…………………………………………………………………………………………..


- Nơi cư trú hiện nay: ..................................................................................................


...............................................................................................................................................


- Là (Cha, mẹ, vợ, con...): .........của liệt sĩ...................................... Số sổ:...................


- Đã được Nhà nước cấp Bằng “ Tổ quốc ghi công” số..............................theo Quyết định số...............................ngày.......... tháng............năm ...............


Nay tôi làm đơn này gởi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (thị xã, thành phố): .................................................................................................đề nghị xem xét và trình lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang xét duyệt cho tôi được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định của Nhà nước.


*Lý do (Sống cô đơn, không nơi nương tựa, bị tật nguyền bẩm sinh, mồ côi ...):……


……………….......................................................................................................................


.……………………………………......................................................................................


...................................................................................... ........................................................


...................................................................................... ........................................................


……………….......................................................................................................................


.……………………………………......................................................................................

Tôi cam kết nội dung trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


 Kính mong Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (thị xã, thành phố) ............................ ........................................................ sớm xem xét trình lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và giải quyết./.


		CHỨNG THỰC:


Ông (bà):................................................................


là:................liệt sĩ   ...............................................


Nội dung đơn trình bày là đúng sự thật. Kính chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Ngày...........tháng........năm ..........

CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…



		………,ngày.......tháng.........năm.........


Người làm đơn


(ký, ghi rõ họ tên)





(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010


của UBND tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm 


quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn)




COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP TUẤT LIỆT SĨ


(Đối với vợ liệt sĩ tái giá hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác)


Kính gởi: Hội đồng xác nhận xã/phường/thị trấn .......................................


Tôi tên là:........................................................................... Sinh năm: ........................


Chứng minh nhân dân số: ...................... ...........................cấp ngày: .........................


tại: ........................................................................................


Hiện cư trú: ..................................................................................................................


Nguyên trước đây tôi là vợ (hoặc chồng) ................của liệt sĩ: .............................. hy sinh ngày .........tháng ....... năm ...........


  Trong qúa trình sống chung, chúng tôi đã có ............... người con chung, cụ thể là:


		Số TT

		Họ và tên các con của liệt sĩ

		Năm sinh

		Nghề nghiệp

		Nơi cư ngụ

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Đến  năm ..........................., tôi tái giá (hoặc lấy vợ khác) .................................... với ông (hoặc bà): ............................................................................. Sinh năm: ........................  Nghề nghiệp .......................................... Hiện cư trú tại........................................................


Thời gian ở với chồng (hoặc vợ sau), chúng tôi có .................. người con, cụ thể là:


1/-.................................................Sinh năm ............. Nghề nghiệp ............................


2/-.................................................Sinh năm ............. Nghề nghiệp ............................


3/-.................................................Sinh năm ............. Nghề nghiệp ............................


Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ quy định “trường hợp vợ (hoặc chồng) liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được gia đình liệt sĩ thừa nhận và được Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn công nhận thì được giải quyết chế độ ưu đãi”. 


Tôi làm đơn này gởi đến Hội đồng xác nhận xã/phường/thị trấn..............................xem xét xác nhận và đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/thị xã/thành/phố: ..................................................giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ cho tôi với hoàn cảnh như sau: ……………………………………………..


......................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kính mong Hội đồng xác nhận.......................................................................và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  ......................................................sớm xem xét và giải quyết/. 

		CHỨNG THỰC

Ngày.......... tháng.........năm..........

CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…



		………, ngày........tháng........năm……

Người làm đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)





(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010


của UBND tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm 


quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

GIẤY XÁC NHẬN

(Về trường hợp có công nuôi dưỡng liệt sĩ)


Kính gởi: Hội đồng xác nhận xã/phường/thị trấn....................................

- Tôi tên: ...................................................................... Sinh năm:…...........................


- Chứng minh nhân dân số: .....................Cấp ngày: .......................tại:.......................


-  Nơi thường trú hiện nay:...........................................................................................

..............................................................................................................................................

Trước đây (từ năm .........................đến năm ..................................), tôi sinh sống tại ...............................................................................................................................................cùng nơi cư ngụ với ông (bà) ……..............................................................  nên biết rõ về trường hợp nuôi dưỡng liệt sĩ ….......................................................................................... của ông (bà):...................................................... cụ thể như sau:


* Về hoàn cảnh:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


* Thời gian nuôi dưỡng liệt sĩ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ...................................................................................... ........................................................


Tôi cam kết nội dung xác nhận trên đây là đúng sự thật, nếu sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		CHỨNG THỰC:

Ông (bà): ...............................................................

Hiện cư ngụ:..........................................................


………………………………………………….. 

Nội dung xác nhận là đúng sự thật. Kính chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.         


Ngày.........tháng........năm ..........

CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…



		…………, ngày....... tháng...... năm.........

Người xác nhận  


(ký, ghi rõ họ tên)        
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